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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA
DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA SƠN 1
(Kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNNMT ngày ......tháng ….năm 2025 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Thông tin chung 
- Tên dự án: Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn (là xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). 
- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1. 

- Địa chỉ liên hệ: xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.
2. Phạm vi, quy mô, công suất
2.1. Phạm vi
Dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hòa Sơn 1 được triển khai trên lô đất có diện tích 749.000 m2 thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Khu vực thực hiện dự án có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp đất rừng sản xuất hiện trạng của các hộ dân.

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất của các hộ dân;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất của các hộ dân;

- Phía Tây tiếp giáp đường tỉnh ĐT.245.
Công trình thi công trạm xử lý nước cấp (công trình thu, trạm bơm, vị trí khai thác, đánh giá chất lượng nước sông Thương tại vị trí khai thác, tuyến ống dẫn nước thô) không nằm trong phạm vi đánh giá tác động môi trường.

2.2. Quy mô
Quy mô diện tích: 74,9ha, trong đó: Đất công trình sản xuất 412.303,5m2; Đất cây xanh, mặt nước, mái taluy 176.756,8m2; Đất hành chính, dịch vụ 8.347,5m2; Đất hạ tầng kỹ thuật 15.902,7m2; Đất giao thông, HTKT khác 131.979,5m2. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

	TT
	Chức năng
	Kí hiệu
	Diện tích
	Mật độ xây dựng
	Tầng cao tối đa
	Chỉ tiêu theo tiêu chuẩn
	Chỉ tiêu đồ án

	
	
	
	(m2)
	%
	Tầng
	(%)
	(%)

	I
	Đất công trình sản xuất công nghiệp
	CN
	412.303,50
	60
	5
	≤70
	55,1

	II
	Đất cây xanh mặt nước, mái taluy
	CX-MN-TL
	176.576,80
	
	
	≥10
	24,1

	III
	Đất hành chính, dịch vụ
	HC-DV
	8.347,50
	40
	5
	≥1
	1,1

	IV
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	15.902,70
	70
	2
	≥1
	2,1

	V
	Đất bãi đỗ xe
	P
	3.890,00
	
	
	
	0,5

	VI
	Đất giao thông, HTKT khác
	DTG
	131.979,50
	
	
	≥10
	17,1

	
	Tổng diện tích
	
	749.000,00
	
	
	
	100,0


Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Kinh doanh, cho thuê hạ tầng kỹ thuật, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ khác đi kèm: Cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải...
Ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư vào CCN Hòa Sơn 1: Chế biến, chế tạo, cơ khí, cơ khí lắp ráp; công nghiệp chế biến gỗ, nhựa thông, nông lâm sản, sản xuất giấy, bột giấy từ giấy bỏ (giấy tái chế), các sản phẩm khác từ giấy (nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy); sản xuất hạt nhựa phế liệu, hạt nhựa thải loại từ tái chế giấy; xử lý chất thải; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp phụ trợ; sản xuất, kinh doanh các loại phân bón; công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh; may mặc; chế biến thực phẩm, nước giải khát; kho bãi và một số ngành nghề khác.
Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới.
3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư

3.1. Các hạng mục công trình
a) Các hạng mục công trình chính
- Khu trung tâm điều hành và hành chính dịch vụ: bao gồm 02 khu vực tại vị trí tiếp cân với trục đường tỉnh 245 và đường trục chính của CCN. Khu vực ký hiệu HCDV.01; HCDV.02: tại đây bố trí khu vực nhà điều hành và/hoặc các công trình dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.
- Khu đất công nghiệp, kho bãi: bao gồm các lô đất xây dựng nhà máy có ký hiệu CN.01 đến CN.27.

- Khu cây xanh, mặt nước: bao gồm các tuyến cây xanh, Taluy mái, mặt nước ký hiệu CX.01 đến CX.05, mương nước hoàn trả ký hiệu CX-MN- TL. Cải tạo đập Ao Cong thành hồ cảnh quan, hoàn trả hệ thống cống hộp B2000 có hệ thống van điều tiết sau đó đấu nối vào cống hiện trạng 2D1000 qua ĐT245.
- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: bao gồm Trạm cấp nước và trạm xử lý nước thải được bố trí tại khu hạ tầng HTKT.01, trạm xử lý nước thải, điểm thu gom trung chuyển chất thải rắn được bố trí tại khu hạ tầng HTKT.02.

b) Các hạng mục công trình phụ trợ

​- Đường giao thông: kết nối với quy hoạch đường tỉnh ĐT.245 tại vị trí N8.
- Bãi đỗ xe.

- Hệ thống cấp điện, đường dây trung thế 35kV, Trạm biến áp 630kVA, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc.
c) Các hạng mục công trình xử lý môi trường của dự án
- Hệ thống thu gom thoát nước mưa: hướng thoát nước chủ đạo từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam, bố trí hệ thống giếng thu nước mưa được cách nhau 30m.
- Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa:
+ Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → hố ga, cống thu nước thải → trạm xử lý nước thải → Ống HDPE D400 → suối Cầu Túc.
+ Nước thải sản xuất → ống HDPE D400 thu nước thải → Hố ga →Trạm xử lý nước thải → ống HDPE D400 → suối Cầu Túc. Theo Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500: nước thải sau xử lý của dự án được thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực theo quy hoạch. Tuy nhiên, hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước chung được đầu tư xây dựng, do vậy trong thời gian chờ hạ tầng thoát nước của khu vực được hoàn thiện, Chủ đầu tư sẽ thi công điểm đấu nối chờ, đồng thời xin ý kiến UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan cho phép tiến hành dẫn nước thải sau xử lý bằng đường ống D400 ra suối Cầu Túc.

- Công trình xử lý nước thải tập trung công suất 2.000m3/ngày.đêm.
- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: hồ sự cố dung tích 4.428m3 và hồ sinh học có dung tích khoảng 800m3.
- Hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt và kho chứa chất thải nguy hại.
3.2. Các hoạt động của dự án đầu tư

a) Giai đoạn xây dựng
- Phát quang tạo mặt bằng thi công, phá dỡ các công trình xây dựng trong diện tích giải phóng mặt bằng; đào đắp, san lấp mặt bằng. Đối với công trình đập thủy lợi và hồ chứa Ao Cong, trong quá trình thi công cải tạo đập Ao Cong sẽ tiến hành san lấp một phần phía Tây Bắc của đập, sau đó đào hoàn trả mở rộng thêm về phía Tây Nam, tăng chiều sâu của đập để đảm bảo hoàn trả đúng dung tích Ao Cong, giữ nguyên vai trò giữ nước, tiêu thoát nước của đập.
- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình, hoạt động vận chuyển vật tư, máy móc.
b) Giai đoạn hoạt động
Cho thuê mặt bằng đất công nghiệp và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của CCN để phục vụ hoạt động thu hút đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy, xí nghiệp trong CCN.
4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.
II. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Trong giai đoạn thi công xây dựng

	TT
	Hoạt động tạo nguồn
	Các loại chất thải/ yếu tố gây tác động
	Không gian

	1
	Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

	-
	Phá dỡ, Đào đắp, San lấp mặt bằng
	- Bụi, khí thải từ hoạt động phá dỡ, san nền.

- Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị, rửa phương tiện;

- Nước mưa chảy tràn có cuốn theo bùn đất và các chất bẩn trên bề mặt san lấp;

- Các CTNH như giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải trong hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thi công.
	Trong khu vực dự án

	-
	Thi công xây dựng hạ tầng
	- Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển, máy móc thi công

 - Bụi, khí thải từ hoạt động thi công 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị, rửa phương tiện;

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công

- Đất đá thải, CTR từ hoạt động thi công;

- CTR sinh hoạt từ hoạt động của công nhân thi công

- Các CTNH như giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải trong hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc phương tiện và hoạt động sinh hoạt của công nhân.
	Trong khu vực thi công dự án

	2
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	
	
	- Tiếng ồn và rung động từ các phương tiện vận chuyển, các máy móc thi công công trình;

- Hoạt động rà phá bom mìn.

- Ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu, thoát nước trong khu vực;

- Các rủi ro, tai nạn về lao động, sự cố ngập úng, sự cố cháy nổ, sự cố điện;

- Mâu thuẫn của công nhân trên công trường và với người dân địa phương;

- Gia tăng phương tiện giao thông, có thể gây  mất an toàn giao thông.
	Trong khu vực thi công dự án và các tuyến đường vận chuyển


2. Trong giai đoạn vận hành chính thức

	TT
	Hoạt động tạo nguồn
	Các loại chất thải/ yếu tố gây tác động
	Thời gian
	Không gian

	I
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1.1
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

	a
	Khí thải và bụi từ các dây truyền công nghệ
	- Công nghiệp thực phẩm và thức uống; cơ khí (không mạ điện); công nghiệp sản xuất hoá chất: Bụi nguyên liệu, bụi hoá chất
	Trong suốt thời gian sản xuất của các nhà máy
	Trong các nhà xưởng sản xuất

	
	
	-Sản xuất điện tử: Phát sinh hơi kim loại: Khí hàn, hơi nhựa, hơi sơn, mùi dung môi, hoá chất
	
	

	
	
	-Lắp ráp điện tử: Phát sinh hơi nhựa, hơi sơn, khí hàn.

- Sản xuất vật liệu xây dựng.
	
	

	b
	Khí thải và bụi từ nguồn đốt nhiên liệu của các nhà máy
	-Các lò hơi, lò đốt sử dụng nhiên liệu là than, dầu DO, dầu FO, khí hoá lỏng, LPG, khí gas… phát sinh bụi, SO2, NOx, CO, CxHy
	Trong suốt thời gian sản xuất của các nhà máy
	Trong vùng ảnh hưởng của vệ khói khí thải sản xuất.

	c
	Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải
	-Khí thải và bụi từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá.
	Trong suốt thời gian hoạt động của cụm công nghiệp.
	Trên các tuyến đường nội bộ trong CCN và trong khuôn viên các nhà máy

	
	
	-Khí thải từ các phương tiện cá nhân như xe máy, oto
	
	

	
	
	-Bụi cuốn theo bánh xe di chuyển trên mặt đường
	
	


	d
	Khí thải từ các hoạt động khác
	-Khu vực trạm XLNT và các khu lưu chứa rác thải, CTR tạm phát sinh mùi(Mecraptan, NH3, H2S..) và các khí thải khác.

- Loại hình xử lý chất thải.
	
	Trạm XLNT, khu lưu chứa CTR của CCN và của các nhà máy

	1.2
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

	a
	Nước thải sản xuất
	-Phát sinh từ các hoạt động rửa nguyên liệu, vật liệu, dây truyền sản xuất
	Trong suốt thời gian sản xuất
	Trong suốt thời gian sản xuất, các khu vực lân cận

	
	
	-Nước làm nguyên liệu, vệ sinh máy móc, thiết bị, vệ sinh nhà xưởng
	
	

	
	
	-Nước làm mát, nước giải nhiệt
	
	

	b
	Nước thải sinh hoạt
	Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt: Tắm rửa giặt, ăn uống, vệ sinh…của các nhà máy trong CCN
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong các khu nhà ở của cán bộ công nhân, nhà bảo vệ , khu bếp

	c
	Nước mưa chảy tràn
	Nước chảy tràn trên toàn bộ bề mặt CCN, cuốn theo các chất bẩn, chất độc rơi vãi trên mặt đất từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong toàn bộ phạm vi CCN.

	1.3
	Các nguồn phát sinh CTR và CTNH

	a
	CTR công nghiệp
	Phát sinh từ các hoạt động của các nhà máy trong CCN như bao bì thải, giấy thải, nilon thải, kim loại vụn, da vụn, gỗ, cao su thải, các nguyên vật liệu rơi vãi.
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong phạm vi các nhà máy thuê đất trong CCN.

	b
	Rác thải sinh hoạt
	Rác thải sinh hoạt từ các khu vực văn phòng, nhà ăn, nhà xưởng sản xuất của các nhà máy;
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong toàn bộ phạm vi của CCN

	
	
	Rác thải sinh hoạt từ các khu nhà điều hành, kho tàng, bến bãi
	
	

	c
	Chất thải nguy hại
	Các loại hoá chất, dung môi thải, bao bì các loại nhiễm TPNH; dầu mỡ thải, chất thải nhiễm dầu, linh kiện điện tử chứa CTNH; mực in thải, hộp mực in, bóng đèn huỳnh quang hỏng, CTNH trong rác thải sinh hoạt
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong toàn bộ phạm vi CCN

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
	

	2.1
	Các hoạt động sản xuất của các nhà máy trong CCN
	Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN
	Trong toàn bộ phạm vi CCN


	
	
	Ô nhiễm nhiệt
	
	

	2.2
	Gia tăng mật độ giao thông
	Gây ách tắc, mất an toàn giao thông
	Trong suốt thời gian hoạt động của CCN


	Trong toàn bộ phạm vi CCN

	
	
	
	
	Các vùng lân cận CCN

	2.3
	Tập trung đông công nhân
	An ninh trật tự địa phương
	
	Trong toàn bộ phạm vi CCN

	
	
	Các tệ nạn xã hội
	
	

	
	
	
	
	Các vùng lân cận CCN


III. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH, CHẤT THẢI PHÁT SINH THEO GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Nước thải, khí thải
1.1. Nước thải

a) Giai đoạn xây dựng
- Nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn thi công, Dự án sẽ sử dụng khoảng 100 cán bộ, công nhân, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 4,5 m3/ngày. Nước thải chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (đặc trưng bởi BOD và COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. 
- Nước thải thi công: gồm nước sử dụng cho thi công (làm vữa, trộn bê tông khoảng 0,3 m3/ngày); nước tưới ẩm mặt bằng (khoảng 15 m3/ngày, bay hơi và tự thấm xuống đất); nước phục vụ cho hoạt động rửa xe (khoảng 23,8m3/ngày). Đặc trưng có chứa hàm lượng TSS cao và các chất ô nhiễm như COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ khoáng...
- Nước mưa chảy tràn: phát sinh trên tổng diện tích mặt bằng được tính toán với lưu lượng khoảng Q=0,017 m3/s, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng,… lượng mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông của khu vực.

b) Giai đoạn vận hành
- Nước mưa chảy tràn: phát sinh trên tổng diện tích mặt bằng được tính toán với lưu lượng khoảng Q=0,046 m3/s, có thành phần tính chất giống nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công Dự án, tuy nhiên hàm lượng các chất lơ lửng thấp hơn. Nước mưa sẽ cuốn trôi các chất bẩn trên bề mặt, đồng thời cũng sẽ cuốn theo một lượng dầu rò rỉ ra môi trường từ lượng chất thải, dầu máy, phương tiện xe lưu thông trong phạm vi khu vực Dự án.
- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong CCN và từ khu vực nhà điều hành, với lưu lượng khoảng 375,38 m3/ ngày.đêm; có chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh.

- Nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong CCN: dự báo tổng lượng nước thải của các nhà máy kho tàng (nhóm ngành không liên quan đến dệt, nhuộm) là  1.071,98 m3/ ngày đêm; nước thải từ các công trình nhà điều hành, dịch vụ là 34,73 m3/ ngày đêm → Tổng lượng nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong CCN là 1.106,71 m3/ngày đêm; có thành phần chủ yếu là các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (thể hiện qua hàm lượng BOD5, COD), các chất dinh dưỡng, kim loại nặng chủ yếu xuất hiện ở nhóm ngành cơ khí; hàm lượng dinh dưỡng cao ở nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất các sản phẩm từ giấy, công nghiệp nhựa; nhóm ngành sản xuất hoá chất (vật liệu sơn phủ, hoá chất) có độ màu cao, có mùi).
1.2. Bụi, khí thải

a) Giai đoạn xây dựng
Dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ thi công xây dựng: 

- Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu:
	TT
	Chỉ tiêu
	Nồng độ gia tăng chất ô nhiễm theo khoảng cách x(m) (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	
	
	5
	50
	100
	200
	2000
	(mg/Nm3)

	1
	CO
	2,0224 
	0,5462 
	0,3322 
	0,2009 
	0,0375 
	30

	2
	NOx (NO2)
	11,2122 
	3,0284 
	1,8419 
	1,1140 
	0,2001 
	0,2

	3
	PM2.5
	0,4380 
	0,1183 
	0,0720 
	0,0435 
	0,0081 
	0,05


- Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng (bụi từ các phương tiện thi công, bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, tập kết, bốc dỡ vật liệu rời, bụi từ hoạt động xây dựng; tổng tải lượng phát thải E=22,7kg/h).
- Khí thải từ quá trình hàn điện các kim loại:

	TT
	Chất ô nhiễm
	Lượng phát thải của que hàn có D = 4 mm (kg/que)
	Tổng số que hàn (que)
	Tổng lượng phát thải (kg)
	Mức thải trung bình (kg/h)

	a
	b
	c
	d
	e = c × d
	f=e/(10×156)

	1
	Khói hàn
	0,000706
	49.466
	34,923
	0,0224

	2
	CO
	0,000025
	49.466
	1,237
	0,0008

	3
	NOx
	0,00003
	49.466
	1,484
	0,0010


- Hơi sơn có chứa VOCs phát sinh khoảng 0,2kg/h.

- Hơi nhựa đường phát sinh tải lượng HC tương đương khoảng 137,9 mg/ngày, H2S khoảng 59,1 mg/ngày.

- Tổng hợp tải lượng bụi, khí thải phát sinh trong trường hợp các nguồn thải tập trung tại một vị trí cùng một thời điểm được tính toán:

	Nồng độ các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO
	VOC

	Tải lượng phát thải (M)
	kg/h
	253,0104
	0,03
	1,733
	0,2258
	0,273

	Tổng tải lượng, Es
	mg/s.m2
	0,09383
	0,00001
	0,00064
	0,00008
	0,00010

	Nồng độ gia tăng chất ô nhiễm
	mg/m3
	6,018
	0,001
	0,041
	0,005
	0,006

	Môi trường nền Cvào (KK2)
	mg/m3
	0,179
	0,054
	0,046
	4,53
	0

	Nồng độ chất ô nhiễm C
	mg/m3
	6,197
	0,055
	0,087
	4,535
	0,006

	QCVN 05:2023/BTNMT
	mg/m3
	0,3
	0,35
	0,2
	30
	5


b) Giai đoạn vận hành
Dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án: 

- Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án (ô tô, xe máy):

	Thông số ô nhiễm
	E
(mg/m/s)
	z (m)
	h (m)
	U (m)
	C
(mg/m³)
	QCVN
05:2023/BTNMT
(trung bình 1 giờ)

	
	
	
	
	
	10m
	100m
	150m
	

	Bụi
	1,458×10-3
	1
	0,5
	2,85
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,3

	SO2
	5,19×10-5
	1
	0,5
	2,85
	0,00001
	0,0000019
	0,0000014
	0,35

	NOx
	0,03
	1
	0,5
	2,85
	0,0055
	0,0011
	0,00082
	0,2

	CO
	1,70
	1
	0,5
	2,85
	0,311
	0,062
	0,046
	30

	VOC
	0,254
	1
	0,5
	2,85
	0,046
	0,009
	0,007
	-


- Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động vận tải nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào dự án:

	Các chỉ tiêu ô nhiễm
	Đơn vị
	TSP
	SO2
	NOX
	CO

	Tải lượng khí phát sinh
	Kg/ ngày
	0,46
	0,0032
	6,99
	1,07

	Lượng chất ô nhiễm phát sinh
	mg/m*s
	0,0104
	0,0001
	0,1182
	0,0474



- Khí thải từ hoạt động của các nhà máy trong CCN:

	Đặc trưng ô nhiễm
	CCN Hoà Sơn 1 (Diện tích xây dựng nhà máy 74,9ha)

	
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO
	THC

	Hệ số (kg/ha/ng.đêm)
	8,18
	78,27
	5,11
	2,42
	0,66

	Tải lượng (kg/ng.đêm)
	612,68
	5.862,42
	382,74
	181,26
	49,43

	Tổng cộng (kg/ng.đêm)
	7.088,53


- Mùi từ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết rác thải, khu trạm XLNT tập trung:
	Các bể
	Mức độ (g/s)
	Tỷ lệ phát thải vào không khí (%)

	Cống thu gom
	0,019
	0,1380

	Sàng rác
	0,005
	0,0427

	Bể gom
	0,113
	1,0000

	Bể hiếu khí
	6,08*10-27
	0,1427

	Bể lắng
	7,44*10-32
	0,1928


- Khí thải từ máy phát điện dự phòng:

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm (g/h)
	Không gian tác động (m3)
	Nồng độ (μg/m3)
	QCVN 19:2009/ BTNMT , cột B (Kp=1,0, Kv= 1,0)

	Bụi
	0,71
	9,16
	74.900 m2 

x 10m 


	68,61
	200

	SO2
	20S
	2,58
	
	19,32
	500

	NOx
	9,62
	124,10
	
	92,95
	850

	CO
	2,19
	28,251
	
	37,72
	1000

	VOC
	0,791
	10,20
	
	13,62
	


- Khí thải từ các hoạt động khác (Khí thải từ các máy điều hoà nhiệt độ, trạm lạnh, kho lạnh; Khí thải từ hoạt động đun nấu trong khu công nghiệp).
Khi các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào CCN thì trong thủ tục môi trường của từng nhà máy, xí nghiệp, dự báo về khí thải sẽ được tính toán chi tiết hơn. Trong phạm vi của báo cáo ĐTM, các tính toán và tính toán chỉ mang tính chất dự báo sơ bộ và định hướng dựa theo quy mô, tính chất và loại hình công nghiệp đầu tư vào CCN đã được phê duyệt.
2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
2.1. Chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn thông thường

a) Giai đoạn xây dựng

Dự báo khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng:

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang thực vật khoảng 45,32 tấn; chất thải rắn xây dựng từ việc phá dỡ các công trình hiện trạng (12 nhà dân) khoảng 324 tấn; đất đào từ di dời mồ mả khoảng 10 tấn; đất đào dư thừa từ quá trình san nền sau khi cân bằng đào, đắp khoảng 6,5 triệu tấn; chất thải rắn xây dựng khác từ hoạt động thi công (gỗ vụn, cặn vữa, bê tông thừa, gạch vỡ, đầu mẩu dây cáp…) khoảng 161,93 tấn.

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường (các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp…) phát sinh khoảng 50 kg/ngày.
b) Giai đoạn vận hành
Dự báo khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Theo quy hoạch số lượng người trong CCN dự kiến là 5.775 người thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 2.887,5 kg/ngày, thành phần chính gồm các chất hữu cơ (chiếm khoảng 70%), giấy vụn các loại, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng, đất, đá, lá cây, cỏ rác, bao nilon,...

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phụ thuộc vào các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN, dự báo khối lượng phát sinh ước tính khoảng 74,9 x 142,96 tương đương khoảng 10.707,7 tấn/ năm (29.336,2 kg/ ngày); khối lượng bùn thải từ quá trình nạo vét song chắn rác của hệ thống thoát nước mưa là 100kg/ tháng tương đương 3,33kg/ ngày; bùn thải từ bể tự hoại phát sinh khoảng 6kg/ngày.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án phát sinh khoảng 259,6 kg/ngày; bùn thải cặn lắng từ quá trình xử lý bậc 2, tái sử dụng nước phát sinh khoảng 31,5 kg/ngày. Ban quản lý CCN sẽ lấy mẫu đem phân tích so sánh với QCVN 50:2013/BTNMT xác định tính nguy hại cho bùn thải. Trường hợp bùn thải của trạm xử lý nước thải của khu đô thị không phải là chất thải nguy hại, đơn vị sẽ thực hiện thu gom và hợp đồng vận chuyển đi xử lý cùng với lượng chất thải sinh hoạt, dịch vụ phát sinh. Nếu bùn thải thuộc danh mục chất thải nguy hại thì đơn vị sẽ thực hiện thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định đối với chất thải nguy hại.
2.2. Chất thải nguy hại

a) Giai đoạn xây dựng
Dự báo trong giai đoạn thi công xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh gồm các loại: Giẻ lau, găng tay dính dầu; Xỉ hàn; Que hàn thải; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Bao bì cứng thải bằng kim loại… khối lượng khoảng 58 kg/tháng.
b) Giai đoạn vận hành
- Chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất công nghiệp trong CCN sẽ được đánh giá chi tiết trong thủ tục môi trường riêng của từng cơ sở. Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được các nhà máy, công ty thứ cấp tự thu gom, phân loại và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Dự báo trong giai đoạn vận hành: Chất thải nguy hại từ hoạt động kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của CCN và trạm xử lý nước thải, thành phần gồm các loại: Bóng đèn huỳnh quang hỏng; Bao bì cứng thải nhiễm thành phần nguy hại; Chất hấp phụ, vật liệu lọc nhiễm chất thải nguy hại; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải; Than hoạt tính thải; Hoá chất thừa, dầu thải; Linh kiện điện tử; Mực in thải; Chất thải rắn nguy hại khác… với khối lượng phát sinh khoảng 129,6 kg/tháng.
3. Các tác động không liên quan đến chất thải
3.1. Giai đoạn xây dựng

- Tác động của việc chiếm dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 

+ Thu hồi nhà ở trong diện tích dự án;  

+ Tổng diện tích đất nông và lâm nghiệp là khoảng 68ha. Trong đó có 51.039,70 m2 đất trồng lúa và 358.809,60 m2 đất trồng rừng sản xuất, ngoài ra còn có 64.042,80 m2 đất trồng cây lâu năm và 206.300,5m2 đất trồng cây hàng năm. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng, đất lâm nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh cũng ảnh hưởng nhất định đến đời sống của các hộ dân có liên quan trực tiếp.
+ Dự án chiếm dụng 11.620,40m2 diện tích đất thủy lợi là diện tích lòng hồ đập Ao Cong làm nhiệm vụ tưới cho khoảng 8ha diện tích đất nông nghiệp và tiêu nước cho khu vực vào mùa mưa, trong quá trình thi công cải tạo đập Ao Cong sẽ tiến hành san lấp một phần phía Tây Bắc của đập, sau đó đào hoàn trả mở rộng hêm về phía Tây Nam, tăng chiều sâu của đập để đảm bảo hoàn trả đúng dung tích Ao Cong, giữ nguyên vai trò giữ nước, tiêu thoát nước của đập; 
+ Tác động cho chiếm dụng đất giao thông: Khu vực thực hiện dự án có một số tuyến đường giao thông dân sinh (đường đất) để phục vụ cho hoạt động đi lại của những hộ dân có đất ở và đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất trong khu vực thực hiện dự án.
- Tác động đến giao thông khu vực: Hoạt động vận chuyển đất đào dư thừa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thông trên tuyến đường 1A cũng như các tuyến đường liên thôn, liên xã khác là những tuyến đường vận chuyển phục vụ dự án. Hoạt động này là gia tăng phương tiện giao thông trên tuyến đường. Các phương tiện vận tải lớn ra vào nhiều có thể gây ra tiếng ồn lớn, bụi cuốn theo mặt đường, hỏng hóc cầu, cống, đường...

- Tác động do chiếm dụng đất đến hệ sinh thái: Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng của dự án có hoạt động phát quang, dọn dẹp thảm thực vật, san lấp mặt bằng và xây dựng cơ bản sẽ gây ra một số tác động với hệ sinh thái; có thể gây sự xói mòn, rửa trôi...

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động của con người, thiết bị trên công trường. Nguồn tiếng ồn thi công phát sinh không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động của các máy móc, thiết bị được sử dụng.
- Tác động do độ rung từ hoạt động của các phương tiện máy móc thi công. Nguồn phát sinh độ rung chủ yếu là máy đóng cọc, máy trộn bê tông, máy xúc, máy đầm..
- Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực; cảnh quan môi trường; thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật gây ảnh hưởng đến kết cấu địa chất trong khu vực, gây sụt lún khu vực dự án và khu vực xung quanh...

- Các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công (sự cố tai nạn lao động; sự cố cháy nổ, hỏa hoạn do rà phá bom mìn, thi công xây dựng; sự cố do thuỷ văn, thiên tai, sạt lở đất; sự cố tai nạn giao thông; sự cố lún sụt công trình; mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân và với người dân trong khu vực)...

3.2. Giai đoạn vận hành
	Giai đoạn
	Tác động không liên quan đến chất thải

	Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp
	- Tác động của tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung phát ra từ rất nhiều các hoạt động công nghiệp của doanh nghiệp thứ cấp, từ các phương tiện giao thông, từ động cơ…

- Tác động của nhiệt: Nhiệt phát sinh từ các lò hơi, máy sấy nhiệt, các dây chuyền sản xuất của các nhà máy trong CCN.

- Tác động đến hạ tầng khu vực.

	Hoạt động vận chuyển hàng hoá cho CCN, giao thông đi lại của công nhân
	- Tăng mật độ phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện có tải trọng lớn;

- Tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào giờ đi làm và giờ tan ca;

- Giảm chất lượng của các tuyến đường giao thông trong khu vực.

	Tác động khác
	- Tác động đến kinh tế- xã hội của khu vực;

- Tác động do các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn hoạt động (sự cố cháy nổ; tai nạn lao động; sự cố về điện; sự cố rò rỉ hóa chất; sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung…)


IV. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Các công trình và biện pháp thu, xử lý nước thải, khí thải

1.1. Thu gom, xử lý nước thải

a) Giai đoạn xây dựng
- Đối với nước thải sinh hoạt: bố trí công trình xử lý tạm bằng việc trang bị 04 nhà vệ sinh di động (thuê hoặc mua container vệ sinh di động hợp khối có sẵn) đặt trên công trường để đáp ứng đủ nhu cầu vệ sinh của công nhân xây dựng. Thông số kỹ thuật nhà vệ sinh di động: Kích thước tổng thể (dài × rộng × cao) = 6,058 × 2,990 × 2,850 (m); dung tích bể thải: 2-3m3 thiết kế đồng bộ hợp khối (Bể xử lý 3 ngăn) đặt nổi; dung tích bể nước sạch: 2m3. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải. Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh sẽ được tháo dỡ di chuyển đi các công trình khác.
- Đối với nước thải thi công: Tiết kiệm nước tối đa cho việc phục vụ thi công, tận dụng lại nước thải phát sinh để phục vụ cho thi công nếu có thể; không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi hoặc đổ tuỳ tiện các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi trường. Bố trí 01 cầu rửa xe tại vị trí đầu xe ra khỏi công trường, cầu rửa xe có 01 bể lắng 02 ngăn kích thước mỗi ngăn lắng là (3x2x1)m - 6m3 để lắng đất cát và lọc dầu mỡ bằng vải lọc dầu chuyên dụng (vải lọc dầu được định kỳ thu gom cùng CTNH), nước thải sau lắng sẽ được tái sử dụng để tiếp tục rửa xe và không thải ra ngoài môi trường. Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy định.
- Đối với nước mưa chảy tràn: Các tuyến thoát nước tạm thời phải đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài dự án; đào các mương đất thoát nước tạm B400-B600, trên mương rãnh có bố trí các hố gakích thước 1,5mx1mx1m (khoảng cách giữa các hố ga từ 20-30m và các khúc cua) để lắng cặn lơ lửng do mưa cuốn đi trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực và đảm bảo khả năng tiếp nhận nước; thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn…
b) Giai đoạn vận hành
- Đối với nước mưa chảy tràn: 
Hệ thống thoát nước thiết kế cho khu vực quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải, vận hành thoát nước theo chế độ tự chảy. Nước mưa được thoát theo độ dốc của san nền và cốt đường giao thông nội bộ, qua hệ thống cống BTCT trên các tuyến đường, bố trí tuyến mương hở nước từ xung quanh và nước từ đỉnh đồi đổ xuống. Nước mưa trong khu vực quy hoạch được thoát theo hai hướng chính từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam, bố trí hệ thống giếng thu nước mưa cách nhau 30m. Các lưu vực thoát nước chính gồm:
+ Lưu vực 1: Nước mưa được thoát từ phía Đông sang phía Tây (từ nút giao thông N13-N9) toàn bộ nước bên phía Nam tuyến đường thu gom về tuyến cống B2000 sau đó đổ vào hồ điều hòa trong dự án, nước từ hồ điều hòa chảy ra cống hiện trạng 2D1000 qua đường tỉnh ĐT245 tại nút giao N1, một phần xuôi xuống cống hiện trạng D1500 phía Tây Nam qua đường tỉnh ĐT245 đổ vào kênh đất và khu ruộng trũng bên đường;
+ Lưu vực 2: Nước mưa thoát từ Bắc xuống Nam (từ nút giao thông N6-N14); từ Đông sang Tây (từ nút giao thông N15-N6*) kết hợp các cửa thu đón các khe suối phía Bắc dự án giáp với xã Hòa Lạc và đón thu hoàn trả nước từ khe suối phía Nam dự án về khe suối hiện trạng thông qua cống hộp B2000 hoàn trả bên khu dân cư Hòa Sơn 20ha sau đó đổ ra khe suối hiện trạng;
+ Lưu vực 3: Nước mưa được thoát từ phía Đông sang phía Tây (từ nút giao thông N13-N11) toàn bộ nước bên phía Bắc tuyến đường thu nước về tuyến cống D1800 rồi chảy vào cống B2000 dọc đường tỉnh ĐT245 lên phía Bắc xả ra kênh hiện trạng phía Tây Bắc dự án.
Đường kính cống thoát nước được thiết kế căn cứ  vào lưu lượng nước mưa của dự án và các khu vực lân cận, cống được dùng là cống bê tông cốt thép ly tâm có đường kính D400 đến D1800. Hệ thống cống hộp B2000, và hệ thống mương xây hở B1000 thu nước mái taluy.
- Đối với nước thải:

Cống thoát nước thải được chia làm 2 hệ thống chính gồm hệ thống riêng ở mỗi lô đất và hệ thống trung tâm được nối liền với các hệ thống riêng. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn, nước thải sản xuất của các cơ sở thứ cấp trong CCN phải được thu gom và được xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn của CCN trước khi xả vào hệ thống thu gom chung của CCN. Toàn bộ nước thải của CCN sẽ được thu về 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000m3/ ngày đêm. Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ hoá lý, kết hợp vi sinh được xây dựng trong diện tích đất của CCN. Nước thải sau khi xử lý sẽ được dẫn về hồ sinh học để ổn định trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3/ ngày đêm tại khu đất HTKT phía Tây Nam dự án. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thoát ra môi trường tiếp nhận, một phần nước thải được xử lý bậc 2 để nâng cao chất lượng nước tương đương mức A - Bảng 3 - QCVN 08:2023/BTNMT  trước khi tuần hoàn xử lý tại trạm xử lý nước cấp. Trong thời gian đầu khi hệ thống thoát nước chung của khu vực chưa được xây dựng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước thải sau xử lý HDPE D400 từ hồ sinh học theo ven đường ĐT245 và đường bê tông dân sinh về suối Cầu Túc, sau khi hệ thống thoát nước chung của khu vực hình thành, chủ đầu tư sẽ tiến hành đấu nối nước thải sau xử lý của dự án vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và thoát ra nguồn tiếp nhận theo quy hoạch chung của tỉnh.

Quy trình thu gom, xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000m3/ ngày đêm:
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Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2000 m3/ngày đêm bao gồm 02 mođun, mỗi mođun có công suất 1.000 m3. 

* Thuyết minh công nghệ:

- Bể gom nước thải: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong trường học được thu gom và dẫn về bể gom tại trạm xử lý qua hệ thống đường ống dẫn nước thải riêng biệt. Song tách rác thô với khe chắn 10mm được lắp đặt nhằm đảm bảo loại bỏ rác thải với kích thước lớn ra khỏi hệ thống xử lý nước. Từ hố gom, nước thải được bơm sang bể tách cặn.
- Bể tách cát: Có nhiệm vụ tách cát, cặn rác lớn và dầu mỡ ra khỏi nước thải. Từ bể tách cát, nước thải tự chảy sang bể điều hòa.
- Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng nước thải trước khi đưa vào cụm bể xử lý sinh học, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Trong bể điều hòa có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng cặn lắng xảy ra. Ngoài ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi thối của nước thải. Nước từ bể điều hòa được bơm lên máy tách rác tinh, với khe chắn 2mm để loại bỏ rác thải có kích thước nhỏ, sau đó nước thải tự chảy sang cụm bể xử lý hóa lý.
- Cụm bể xử lý hóa lý: Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên cụm bể Fenton được bổ sung H2SO4 tại Bể oxy hóa 1 để giảm pH xuống < 3.5 để tạo môi trường cho phản ứng fenton xảy ra. Hóa chất Fenton là sự kết hợp giữa H2O2 và Fe2+ để tạo thành 1 chất oxy hóa có khả năng oxy hóa cực mạnh. Cơ chế hoạt động của nó như sau: Fe2+ được coi như là 1 chất xúc tác của H2O2 (trong môi trường acid), hình thành nên chất OH* có khả năng oxy hóa mạnh và phản ứng mạnh, gốc hydroxyl tự do trong nước thải có khả năng phân hủy kết cấu các chất hữu cơ, đồng thời Fe2+ sẽ bị oxy hóa thành Fe3+ hình thành kết tủa, loại bỏ một lượng lớn chất hữu cơ trong nước thải.  Tại bể đông tụ, NaOH được bổ sung để nâng pH của nước thải tạo điều kiện cho phản ứng đông keo tụ xảy ra. Tại bể đông tụ, các hạt cặn có kích thước nhỏ trong nước thải được tiếp xúc tối đa với chất đông tụ (PAC) nhờ tác dụng của máy khuấy chậm, khiến cho quá trình đông tụ xảy ra nhanh hơn. Sau khi qua bể đông tụ, nước thải tiếp tục được đưa sang bể tạo bông. Tại đây, các bông bùn nhỏ liên kết lại với nhau tạo thành các bông bùn lớn hơn, có thể tự lắng được. Các phản ứng đông tụ, tạo bông giúp giảm đáng kể chất rắn lơ lửng TSS (hiệu suất 85-95%), chất hữu cơ và độ màu (hiệu suất loại bỏ 50-70%). 
- Bể lắng hóa lý: Sau khi qua cụm bể phản ứng hóa - lý, nước thải tiếp tục được đưa sang bể lắng hóa lý. Các bông keo tụ được hình thành ở bể trộn chậm dễ dàng được tách ra ở bể lắng hóa lý nhờ chuyển động của cánh gạt bùn. Nước trong thu được ở bể lắng chảy sang bể bơm bùn hóa lý, tại đây nước thải được đưa sang cụm bể xử lý sinh học. Bùn dư được xả về bể chứa bùn hóa lý.
- Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí A-O: Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD5) và chất dinh dưỡng (N, P) được  xử lý chủ yếu tại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí (anoxic) và hiếu khí (oxic). Bể hiếu khí có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng vừa cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí, vừa đảo trộn hiệu quả nước thải và bùn hoạt tính. Bể hiếu khí được bổ sung thêm hóa chất NaOH nhằm tạo điều kiện pH thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

- Bể lắng sinh học: Bể lắng đứng có ống phân phối trung tâm, hệ thống vách chắn bọt nổi và máng răng cưa thu nước. Tại đây dưới tác dụng của cánh gạt bùn, bùn được lắng xuống đáy bể, nước trong thu ở máng răng cưa và tự chảy sang bể bơm bùn sinh học. Tại bể bơm bùn sinh học bơm hút bùn tuần hoàn về bể thiếu khí để đảm bảo duy trì nồng độ bùn cho hệ thống xử lý, một phần bùn dư được bơm xả vào bể chứa bùn sinh học. Phần nước trong tiếp tục tự chảy sang bể trung gian rồi sang bể khử trùng.

- Bể khử trùng: Tại bể khử trùng, dưới tác dụng dung dịch NaOCl 5%, các vi sinh vật trong nước được tiêu diệt triệt để, ngăn chặn các nguy cơ gây bệnh của chủng vi sinh E coli. 

- Bồn lọc áp lực: Nước thải sẽ được bơm từ bể khử trùng sang bồn lọc nhờ bơm chìm nước thải (hoạt động luân phiên theo thời gian). Tại đây, nước thải sẽ được lọc qua các lớp vật liệu lọc. Các cặn dư còn sót lại thì sẽ bị xử lý triệt để. Nước sau xử lý đạt các tiêu chuẩn xử lý (loại A – QCVN 40:2011/BTNMT) và QCVN 40:2025/BTNMT, 50% lượng nước sau xử lý được xả ra mương quan trắc xả ra ngoài môi trường, 50% lượng nước sau xử lý được bơm về xử lý tuần hoàn tái sử dụng dùng làm nguồn nước đầu vào của trạm nước cấp. Nguồn nước cấp để tái sử dụng được xử lý qua hệ thống bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hóa lý, bể trung gian và cụm lọc nước. Nước sau xử lý được dẫn qua bể chứa nước tái sử dụng. Tại đây, nước cấp tái sử dụng được bơm về  bởi bơm trục ngang. Nước tái sử dụng đạt mức A của QCVN 08:2023/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
- Mương quan trắc nước thải: Các chỉ tiêu nước thải được quan trắc để kiểm soát chất lượng trước khi xả ra ngoài môi trường là : lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD và Amoni (NH4+). Sau khi qua mương quan trắc, nước thải tự chảy sang hồ cảnh quan rồi thoát ra điểm xả thải của CCN.
- Bể chứa bùn hóa lý: Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý hóa lý được đưa về bể chứa bùn hóa lý và được bơm lên máy ép bùn để ép thành bánh bùn khô rồi định kỳ vận chuyển đến nơi xử lý.
- Bể chứa bùn sinh học: Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn sinh học và được định kỳ đưa đến nhà máy xử lý bùn thải bằng xe chuyên dụng.

- Hồ sự cố: Được sử dụng trong trường hợp có đột biến bất thường của nguồn thải đầu vào hay có sự cố không mong muốn trong nội trạm xử lý. Khi có sự cố xảy ra, nước thải sẽ được bơm từ bể thu gom và (hoặc) bể khử trùng về bể sự cố, sau khi khắc phục được sự cố, nước thải được bơm ngược từ hồ sự cố về bể điều hòa để tiếp tục quy trình xử lý.
Chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2008/BTNMT - cột A, Cmax (Kq=0,9, Kf=1) và QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Lưu lượng xả thải: 1.000m3/ngày đêm.

- Lưu lượng tuần hoàn tái sử dụng: 1.000m3/ngày đêm.

- Nguồn tiếp nhận: suối Cầu Túc.

- Công trình xả nước thải: đường ống HDPE D400 chiều dài khoảng 2,2 km.

- Chế độ xả thải: bơm cưỡng bức

- Toạ độ vị trí xả thải: X = 2381446, Y = 417274  (Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o15’, múi chiếu 3o).
 1.2. Xử lý bụi, khí thải

a) Giai đoạn xây dựng
- Giảm thiểu bụi, khí thải do quá trình đào móng, san nền, bốc dỡ vật liệu và hoạt động của máy móc thi công tại công trường: Lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiêu thụ ít nhiên liệu; trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên công trường; thực hiện san lấp từng phần theo hoạch định thi công nhằm giảm thiểu bụi do gió thổi ở những nơi san lấp mà chưa thi công; đóng cọc và làm hàng rào bằng tôn che chắn xung quanh khu vực thi công; phun nước thường xuyên nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phân tán vào không khí; tận dụng lượng đất bóc tách hữu cơ để đắp lên khu vực trồng cây xanh; thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công trường, đặt biển báo hiệu công trường; thường xuyên thu gom phế thải xây dựng vào đúng nơi quy định để tránh phát sinh bụi ra môi trường xung quanh.
- Giảm thiểu bụi, khí thải do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và vận chuyển đất đá thải ra khỏi dự án: Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí thải nhỏ, độ ồn thấp, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công; Các ô tô vận tải phải có bạt che phủ, không làm rơi vãi đất đá, không được chở quá tải trọng cho phép; thường xuyên thu gom, dọn dẹp đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển; tưới nước ở những khu vực thi công, trên tuyến đường vận chuyển chính để giảm bụi với tần suất 3 lần/ngày; lắp đặt 01 cầu rửa xe ở cổng ra vào công trường để rửa bánh xe trước khi ra khỏi khu vực dự án; tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển…
- Giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ rác thải sinh hoạt của công nhân: Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh; thùng chứa rác thải được đậy kín, tránh phát tán mùi hôi; thuê đơn vị thu gom vận chuyển rác thải hàng ngày, không tồn trữ.
b) Giai đoạn vận hành
- Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông: Điều phối lượng xe tại CCN nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông; phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm hoạt động trong CCN cần giảm tốc, tránh giờ cao điểm, giờ đưa đón công nhân; các phương tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại; tưới nước đường giao thông nội bộ cũng như mặt sân trong CCN; đảm bảo diện tích cây xanh trong toàn CCN tối thiểu 10% theo thiết kế chi tiết mặt bằng CCN...
- Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất: Đưa ra nguyên tắc chung để khống chế ô nhiễm môi trường không khí là các doanh nghiệp thứ cấp phải tự xử lý toàn bộ khí thải đạt QCVN hiện hành trước khi thải ra môi trường và chịu trách nhiệm pháp luật nếu vi phạm về xử lý khí thải; sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương pháp gia công nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít phát sinh bụi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong CCN thay thế các nhiên liệu nhiều chất độc hại bằng nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn và thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp trong CCN; có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nhiệt, giảm thiểu khí thải từ việc tập trung chất thải rắn...
- Đối với mùi hôi từ trạm xử lý nước thải tập trung: Các bể xử lý nước thải được xây dựng nắp đan đăt ngầm, lắp đặt ống thông hơi, quạt hút. Toàn bộ lượng khí thải và mùi hôi phát sinh trong các bể sẽ được thu gom theo đường ống thông hơi và lọc qua than hoạt tính trước khi thoát ra ngoài môi trường. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống; tuân thủ các yêu cầu thiết kế, vận hành của trạm xử lý nước thải tập trung.
2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTNH)
2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường

a) Giai đoạn xây dựng
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị 08 thùng chứa rác dung tích 100 lít tại lán trại của công nhân đặt tại các vị trí khu vực gần nhà vệ sinh di động, khu vực văn phòng điều hành hoặc trên các tuyến thi công. Chủ dự án phối hợp với Công ty chuyên thu gom rác thải của địa phương thu gom và vận chuyển xử lý.

- Đối với chất thải xây dựng:

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang thực vật: trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xã Hoà Sơn thông báo cho người dân thu hoạch toàn bộ nông sản; tận dụng làm nguyên liệu đốt hoặc bán cho các đơn vị sản xuất gỗ ép làm nguyên liệu sản xuất. Phần sinh khối không sử dụng được như rễ cây sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng của địa phương chuyên thu gom và vận chuyển đi đổ thải.

+ Bố trí khu vực tập kết đất dư thừa có diện tích khoảng 6ha phía Tây Bắc dự án để tập kết tạm thời đất đào trong quá trình chờ san gạt hoặc vận chuyển đổ thải; trong đó phân riêng khu vực tập kết đất hữu cơ có diện tích khoảng 0,5ha, trữ lượng tiếp nhận đất thừa khoảng 550.000 m3 (chiều cao đổ khoảng 10m); trữ lượng tập kết đất hữu cơ là 15.000m3 (chiều cao đổ 3m) đảm bảo thời gian lưu chứa đất hữu cơ cho toàn bộ giai đoạn thi công của dự án đến khi san gạt phủ lên các vị trí trồng cây xanh. Lượng đất dư thừa từ quá trình đào đắp được chuyển về các vị trí đổ thải, Chủ dự án cam kết thực hiện các thủ tục về cấp quyền khai thác tài nguyên và đảm bảo vận chuyển xử lý lượng đất thải dư thừa theo quy định.
+ Bố trí bãi tập kết tạm chất thải rắn công nghiệp thông thường, được bố trí di động theo công trường thi công các hạng mục trong phạm vi dự án. Bãi có diện tích khoảng 100 m2, có đắp gờ ngăn, che phủ kín đảm bảo không bị mưa nắng thâm nhập. Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như gạch vỡ, đất cát dư có thể tận dụng cho việc san lấp mặt bằng; các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các mẩu sắt thép dư thừa,… bán cho đơn vị thu mua.

b) Giai đoạn vận hành
Toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong CCN Hoà Sơn 1 phải được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Trách nhiệm quản lý chất thải rắn phát sinh thuộc các Chủ đầu tư thứ phát và Chủ quản lý hạ tầng kỹ thuật CCN; thực hiện nghiêm túc việc phân loại chất thải tại nguồn theo quy định.

- Đối với rác thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp và từ khu nhà văn phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật CCN: các nhà máy, xí nghiệp thành viên tự trang bị và đặt các thùng chứa rác tại các nơi thích hợp trong nhà máy, xí nghiệp thành viên và phối hợp với các đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý theo quy định. Riêng đối với chất thải sinh hoạt của văn phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật CCN, các khu vực công cộng trong CCN, chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Trang bị 55 thùng chứa rác thải loại 220L, bố trí khu tập kết rác nằm tại khu vực trạm xử lý nước thải tập trung, có các dải cây xanh cách ly nhằm khống chế ô nhiễm mùi hôi.

- Đối với chất thải rắn sản xuất thông thường: Chủ dự án, các nhà máy, xí nghiệp, các thành viên tiến hành phân loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại để thu gom phục vụ các mục đích tái chế, tái sử dụng hoặc bán cho cơ sở có nhu cầu; thực hiện thu gom vào các thùng chứa, nhà kho hoặc bãi chứa theo quy định ở các nơi thích hợp trong khuôn viên của nhà máy để xử lý; ký hợp đồng thu gom và xử lý với đơn vị có đủ chức năng. Chủ dự án bố trí kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 10 m2 tại khu trạm xử lý nước thải.
2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại
a) Giai đoạn xây dựng

- Máy móc, thiết bị và các phương tiện vận chuyển phục vụ dự án sẽ được bảo trì, sửa chữa tại các trung tâm bảo dưỡng định kỳ, hạn chế tối đa việc sửa chữa, bảo dưỡng tại công trường; quy định cấm tuyệt đối các đơn vị thi công không được đốt rác thải, giẻ lau có dính dầu, dầu cặn, dầu thừa làm ô nhiễm không khí khu vực dự án, khu vực lân cận và nguy có gây hoả hoạn.

- Bố trí 05 thùng có dung tích từ 100 lít ( có nắp, có bánh xe, dán nhãn) thu gom riêng CTNH. Thuê 1 thùng container có dung tích 5m3, đặt tại vị trí gần khu vực lán trại để thu gom và lưu trữ tạm thời CTNH bố trí gần khu vực lán trại của công nhân. Kho được thiết kế đảm bảo quy cách: có gờ chắn nước mưa, có các thiết bị lưu chứa, biển cảnh báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị phòng ngừa sự cố đổ tràn chất thải theo đúng quy định, CTNH dạng lỏng được đặt trên các khay chống tràn.

- Tổ chức thu gom, phân loại, lưu giữ theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại để xử lý.
b) Giai đoạn vận hành
- Chất thải nguy hại phát sinh tại các nhà máy, xí nghiệp thành viên có trách nhiệm kê khai, thu gom, xử lý theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ dự án sẽ xây dựng 01 nhà kho tại khu vực trạm xử lý nước thải tập trung để lưu giữ toàn bộ CTNH phát sinh và hợp đồng chuyển giao với đơn vị có đủ chức năng xử lý. Kho CTNH có diện tích khoảng 20 m2, vị trí đặt tại khu vực nhà kho của trạm xử lý nước thải tập trung. Thiết kế, cấu tạo kho: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH đảm bảo kín, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa bằng tôn. Trang thiết bị PCCC, biển cảnh báo, vật liệu hấp phụ theo quy định.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn sinh ra từ bể lắng và bùn dư từ quá trình xử lý được bơm từ bể chứa bùn và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tần suất 2 lần/năm.
3. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải
3.1. Giai đoạn xây dựng

- Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất: Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đã có Quyết định số 8657/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 (đợt 1). Trong các giai đoạn tiếp theo, chủ dự án sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và UBND huyện Hữu Lũng để lên phương án đền bù cho các hộ dân trong diện thu hồi đất còn lại. Việc đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện theo cơ chế đền bù trên cơ sở các quy định của Nhà nước hiện hành và của địa phương. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được hạch toán vào chi phí đầu tư  xây dựng dự án. Thực hiện phương án trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
- Giảm thiểu tác động do việc chiếm dụng đất thuỷ lợi và hoạt động thi công xây dựng đến công trình thủy lợi: diện tích đất thủy lợi Dự án chiếm dụng là đập Ao Cong trong đó có đường bờ đập, cống hiện trạng qua đập và van điều tiết dẫn nước vào cống 2D1000 qua ĐT245, cung cấp nước tưới cho khoảng 8ha diện tích đất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu vực vào mùa mưa. Trong quá trình thi công cải tạo đập Ao Cong sẽ tiến hành ngăn dòng tại khu vực phía Tây Nam của đập, đào đến ranh giới độ sâu thiết kế, sau đó tháo ngăn dòng và san một phần phía Tây Bắc của đập. Tiếp tục ngăn dòng phía Đông của đập, bơm nước sang nửa phía Tây đập để giữ nguyên vai trò giữ nước, tiêu thoát nước của đập; sau đó tiếp tục đào nửa phía Đông của đập đến độ sâu thiết kế. Như vậy việc thi công sẽ đảm bảo lưu trữ lượng nước phục vụ tưới tiêu của diện tích đất nông nghiệp của người dân. Theo quy hoạch, đập Ao Cong hiện trạng sẽ được cải tạo mở rộng thành hồ cảnh quan trong khuôn viên CCN đồng thời phục vụ hoàn trả nhu cầu sử dụng của đập Ao Cong hiện trạng là cấp nước tưới cho phía hạ lưu đập bằng hệ thống cống hộp B2000 có hệ thống van điều tiết sau đó đấu nối vào cống hiện trạng 2D1000 qua ĐT245. Đập Ao cong hiện trạng có quy mô khoảng 11.620,40m2, mực nước trung bình 1,8m, dung tích chứa: 11.620m2×1,8m=20.916m3. Sau khi cải tạo đập có diện tích 7.196m2, dung tích chứa 7.196m2×4,5m=32.282m3. Như vậy khi tiến hành cải tạo sẽ tiến hành san lấp 1 phần của đập Ao Cong, sau đó đào tăng độ sâu để tăng dung tích của đập, đảm bảo khả năng chứa nước tương đương với đập hiện trạng. Sau khi cải tạo, hồ có dung tích chứa lớn hơn so với Ao Cong hiện trạng đảm bảo khả năng trữ nước và điều tiết nước mưa cho diện tích đất nông nghiệp trong khu vực.
- Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất giao thông: Sau khi dự án được thu hồi, toàn bộ khu đất chuyển đổi thành đất sản xuất công nghiệp, dân sinh trong khu vực được di dời đến nơi ở mới nên không cần thực hiện hoàn trả phần đất giao thông trong khu vực.
- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm; thường xuyên bảo dưỡng xe và các thiết bị máy móc; hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao; trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc; dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…); nâng cao ý thức của công nhân thi công trong việc bảo đảm vệ sinh và môi trường làm việc.
- Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực: Tăng cường sử dụng nguồn lao động tại chỗ; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các chương trình giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng tại khu vực dự án; thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn.

- Giảm thiểu đến hệ sinh thái, cảnh quan môi trường; đảm bảo an toàn giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực: Yêu cầu đơn vị thi công cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp thu gom, xử lý chất thải do quá trình thi công thải ra môi trường; bố trí quy hoạch mặt bằng thi công hợp lý, đảm bảo khoảng cách ngắn nhất vận chuyển nguyên vật liệu và giảm ô nhiễm môi trường. Tất cả các xe vận chuyển nguyên vật liệu cam kết có bạt che phủ thùng xe, chở đúng tốc độ và tải trọng cho phép, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Chủ dự án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực bằng các biện pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng phương tiện chuyên chở phù hợp với quy định tải trọng của đường xá khu vực dự án; nếu xảy ra hư hỏng tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án gây ra, chủ dự án cam kết sẽ sửa chữa đoạn hư hỏng, xuống cấp đảm bảo như hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra hư hỏng; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phân luồng cảnh báo giao thông; thực hiện vệ sinh quét dọn thường xuyên đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển.
- Quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng: Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo nguy hiểm tại hai đầu vào khu vực thi công; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra; thường xuyên kiểm tra và phối hợp với địa phương giám sát việc chấp hành các nội quy an toàn lao động của nhà thầu thi công, an toàn phòng chống cháy nổ; đảm bảo việc tiêu thoát nước bề mặt, thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy; kè gia cố hồ Ao Cong ngay trong giai đoạn đào đắp, trước khi thi công các hạng mục công trình để đảm bảo không xảy ra sạt lở bở hồ trong quá trình thi công các hạng mục công trình hay khi xảy ra mưa lớn, bão going; phòng chống sạt lở, sụt lún có thể phát sinh do quá trình thi công…
3.2. Giai đoạn hoạt động

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Xem xét lựa chọn các nhà đầu tư uy tín, có dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại; quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực nhà xưởng và trong CCN; trồng cây xanh xung quanh khuôn viên các nhà máy/ xí nghiệp trong CCN…

- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: Các cơ sở thứ cấp trong CCN quan tâm bố trí khu vực nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường lao động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu vực có nhiệt độ cao. Không khí được trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ thống thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa mái. Ngoài ra, khi thiết kế xây dựng, KCN cũng đã bố trí diện tích nhất định để trồng cây xanh, điều hòa môi trường không khí khu vực: Diện tích cây xanh, thảm cỏ trong khu vực nhà máy chiếm >10% tổng diện tích đất quy hoạch của dự án.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của khu vực: Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương tỏ chức các lớp dạy nghề giúp những người trong độ tuổi lao động có thể làm việc trong các nhà máy trong CCN; xây dựng và ban hành nội quy về giữ gìn an ninh trật tự - bảo vệ môi trường - ứng xử văn hóa; tổ chức đội bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người điều khiển các giao thông, phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự cho người dân; phối hợp với Trung tâm y tế địa phương để có biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh thường gặp...

- Quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án:

+ Giảm thiểu sự cố cháy nổ: Mạng lưới cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu vực thực hiện dự án được tổ chức theo mạng lưới vòng, đường kính ống cấp nước PCCC cho khu dự án là ống HDPE - D110, đảm bảo cấp nước cho phòng cháy chữa cháy được tốt nhất; trụ nước chữa cháy ngoài nhà được bố trí dọc theo đường giao thông khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa từ 100m÷150m/họng, theo TCVN 2622-1995. Trong các công trình công cộng cần có các giải pháp phòng cháy chữa cháy riêng được thiết kế theo tiêu chuẩn ngành và được cụ thể hóa khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện trong các căn hộ và các thiết bị có khả năng gây cháy nổ lớn. Thiết lập các hệ thống báo cháy có đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện chữa cháy hiệu quả. Xây dựng và thực hiện quy chế ứng phó sự cố cháy nổ...

+ Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động: Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: mũ, găng tay, ủng,... trang bị thêm quạt thông gió làm thoáng và mát cục bộ. Các điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cần được tuân thủ chặt chẽ. Thiết lập trạm y tế để giải quyết sơ cứu tại chỗ khi xảy ra tai nạn lao động. Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân.

+ Đối với các sự cố bão lũ, ngập úng: Tuân thủ các phương án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo cao độ cos nền và xây dựng hệ thống mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài. Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão.
+ Giảm thiểu sự cố vỡ đường ống cấp nước sinh hoạt, đường ống thoát nước: Ngay từ khi xây dựng dự án, chủ dự án cần xây dựng và lắp đặt đường ống cấp, thoát nước có chất liệu tốt, chịu được nhiệt độ cao. Khi phát hiện sự cố vỡ, dò dỉ đường ống cấp, thoát nước cần báo ngay cho Ban quản lý CCN để kịp thời xuống sửa chữa, kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế các thành phần, vật liệu ống cần thiết để đảm bảo độ an toàn và hiệu quả cho hệ thống cấp, thoát nước.

+ Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải: Kiểm soát ổn định chất lượng nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung, chất lượng nước thải sau xử lý; bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung CCN được thu gom về bể chứa bùn, sau đó bùn sẽ được bơm ra sân phơi bùn và máy ép bùn băng tải để xử lý, sau đó chuyển cho đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, xử lý theo Pháp luật; xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố Trạm xử lý nước thải trong từng trường hợp cụ thể (sự cố các bể xử lý nước thải, chất lượng nước thải sau xử lý không đạt chất lượng theo yêu cầu; sự cố mất điện; sự cố hư hỏng thiết bị vận hành; sự cố rò rỉ hóa chất…). Hồ sự cố đảm bảo dung tích chứa, được lót đáy HDPE, thành kè đá hộc và luôn được để trống hoặc mực nước tối thiểu trong hồ ≤ 20m đảm bảo lớp HDPE lót đáy không bị phong hoá. Bố trí 02 bơm, trong đó một bơm để bơm nước thải từ hố gom về hồ và một bơm để bơm nước thải từ hồ về bể điều hoà khi gặp sự cố . Hồ chỉ được vận hành và chứa nước thải chưa qua xử lý trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố.
+ Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Quản lý chặt chẽ quá trình xuất, nhập các loại hóa chất nguy hiểm; thường xuyên theo dõi, giám sát việc nhập, sử dụng hóa chất; hóa chất hết hạn sử dụng hoặc mất phẩm chất phải được xử lý và thải bỏ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của nhà nước. Tất cả công nhân đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; Ban quản lý CCN và các doanh nghiệp thứ cấp định kỳ tổ chức tập huấn cho người quản lý và người tiếp xúc trực tiếp với hoá chất theo quy định.
+ Các biện pháp về quản lý đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN: Khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ ban hành các quy chế chung áp dụng cho các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN bao gồm: Các quy định về chỉ tiêu kỹ thuật xây dựng, an toàn xây dựng; Các quy định về xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của CCN trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của CCN; các quy định về đấu nối nước mưa; các quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đối với các nhà máy thành viên; các quy định về kiểm soát tiếng ồn, độ rung trong hoạt động sản xuất và thi công xây dựng; các quy định về xử lý khí thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường. Khi thực hiện thỏa  thuận và ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư thứ cấp, chủ đầu tư sẽ tiến hành lồng ghép các quy định vào trong phụ lục và yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp tuân thủ. 

V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN
1. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường 

- Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công xây dựng: Chủ Dự án kết hợp với các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, các nhà thầu, và một số đơn vị có chức năng khác về môi trường để thực hiện xây dựng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công.
- Trong giai đoạn vận hành: Ban Quản lý CCN thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt thời gian vận hành. Ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc giám sát, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; định kỳ sẽ thực hiện việc quan trắc môi trường cho hệ thống xử lý chất thải.

2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường
2.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng:

	Đối tượng giám sát
	Nội dung

	Không khí
	- Vị trí giám sát: 02 vị trí

+ KK.01: Tại khu vực giao thông vận chuyển vật liệu vào dự án
+ KK.02: Tại khu vực đang diễn ra hoạt động thi công

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn
- Tần suất: 3 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

	Nước mặt
	- Vị trí giám sát: NM.01: Nước mặt Ao Cong. 

- Thông số giám sát: pH; BOD5; pH, BOD5 (20oC), COD, DO, TSS, Tổng P, Tổng N, Coliforms.
- Tần suất: 3 tháng/lần

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT (cột B)

	Giám sát khác
	- CTR sinh hoạt: 

+ Vị trí giám sát: Tại lán trại công nhân.

+ Đơn vị thi công phối hợp với đơn vị thu gom rác tại địa phương để lên phương án thu gom rác cho dự án.

- CTR xây dựng: 

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực thi công

+ Giám sát trong quá trình thi công tại khu vực thực hiện dự án.

- CTNH: 

+ Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH tạm thời

+ Giám sát trong quá trình thi công tại khu vực thực hiện dự án.

- Sự cố sụt lún:

+ Vị trí: Tại dự án và các công trình lân cận

- Giám sát cháy nổ tại một số khu vực có khả năng gây ra cháy nổ như: Khu vực tập kết nguyên liệu, nhựa, gỗ phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng.

- Giám sát sự cố sụt lún tại Dự án và các công trình lân cận.


2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tập trung:
	Đối tượng giám sát
	Nội dung giám sát

	Nước thải – Giám sát VHTN
	- Vị trí giám sát: 

+ NT.01: mẫu nước thải tại đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp.

+ NT.02: mẫu nước thải tại đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp.

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, màu, pH, BOD5,COD, TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom VI, Crom III, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, amoni, Tổng N, Tổng P, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.

 - Tần suất: 

+ NT.01: 1 lần/ngày (01 ngày, mẫu đơn)

+ NT.02: 1 lần/ngày (3 ngày liên tục, mẫu đơn)

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kf=1; Kq=0,9); QCVN 40:2025/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

	Nước thải – Giám sát hệ thống quan trắc tự động, liên tục
	- Vị trí giám sát: Trạm quan trắc nước thải

- Thiết bị lấy mẫu tự động

- Tần suất giám sát: Liên tục 24/24 giờ, có lắp đặt camera theo dõi.

- Bố trí nhân lực: Bố trí nhân viên phụ trách môi trường vận hành và giám sát hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (Đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 40:2025/BTNMT.- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.


2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành chính thức:

	Đối tượng giám sát
	Nội dung giám sát

	Nước thải – Giám sát định kỳ
	- Vị trí giám sát: 

+ NT.01: mẫu nước thải tại đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp.

+ NT.02: mẫu nước thải tại đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp.

- Thông số giám sát: màu, BOD5, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom VI, Crom III, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Tổng N, Tổng P, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.

 - Tần suất: 3 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kf=1; Kq=0,9);
QCVN 40:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

	Nước thải – Giám sát hệ thống quan trắc tự động, liên tục
	- Vị trí giám sát: Trạm quan trắc nước thải

- Thiết bị lấy mẫu tự động

- Tần suất giám sát: Liên tục 24/24 giờ, có lắp đặt camera theo dõi.

- Bố trí nhân lực: Bố trí nhân viên phụ trách môi trường vận hành và giám sát hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (Đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT- và QCVN 40:2025/BTNMT.- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

	Nước tuần hoàn tái sử dụng
	- Vị trí giám sát: NS: Nước tại bể chứa nước tuần hoàn tái sử dụng

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Tổng N, Tổng P, TOC, Coliforms, Coliforms chịu nhiệt

- Tần suất: 3 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT-bảng 3 -mức A

	Giám sát khác
	- Nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí giám sát: Nước mặt suối Cầu Túc sau vị trí xả thải.

+ Thành phần giám sát: Chế độ thủy văn, độ đục, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ lụt, tác động đến đất canh tác của người dân. Thực hiện giám sát thường xuyên tình trạng nước mặt suối Cầu Túc, trong trường hợp phát hiện có bất thường như lưu lượng chảy quá lớn vào mùa mưa, hoặc tình trạng khô cạn lắng đọng quá mức chất ô nhiễm vào mùa cạn cần có biện pháp giảm thiểu nước thải xả ra ngoài môi trường như tăng lượng nước tuần hoàn tái sử dụng, tăng thời gian lưu nước thải để giảm lượng chất ô nhiễm.
- Giám sát chất thải rắn:
+ Vị trí giám sát: Các khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường
+ Nội dung giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu gom, tái chế, quản lý chất thải.

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên

- Giám sát tiếng ồn, độ rung: 

+ Vị trí giám sát: Các khu vực đường nội bộ, các lô đất cho thuê.

+ Nội dung giám sát: tiếng ồn, độ rung phát sinh.

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên.

- Giám sát khí thải từ hoạt động giao thông:

+ Vị trí giám sát: đường nội bộ dự án.

+ Nội dung giám sát: Mật độ giao thông, tải trọng các phương tiện, kiểm định phương tiện, thời gian lưu thông.

+ Tần suất giám sát: thường xuyên

- Giám sát tình trạng ngập úng và tiêu thoát nước. 

+ Vị trí giám sát: Khu vực dự án và khu vực lân cận.

+ Nội dung giám sát: mức độ tiêu thoát nước, ngập úng.

+ Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên vào mùa mưa.

- Giám sát sự cố, rủi ro tại một số vị trí nhạy cảm như trạm biến áp, giám sát sự cố sụt lún tại Dự án và các công trình lân cận.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát tình hình an ninh trật tự trong nội bộ khu vực Dự án và khu lân cận, giám sát cháy nổ tại các khu nhà.


VI. CÁC YÊU CẦU KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ DỰ ÁN

1. Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định tại Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) và thực hiện đúng, đầy đủ các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.

2. Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định.
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin tài liệu của báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành và kịp thời báo cáo những thay đổi so với nội dung được phê duyệt theo quy định. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại phụ lục này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định mới./. 
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